
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/05/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DDG 5.800 48.140.000 0 0 5.800 48.140.000
2 DTD 314.400 8.971.020.000 127.000 3.403.400.000 441.400 12.374.420.000
3 HHC 100 7.530.000 0 0 100 7.530.000
4 IDC 20.000 789.000.000 200 7.940.000 20.200 796.940.000
5 PVS 130.000 3.375.000.000 200 5.240.000 130.200 3.380.240.000
6 TNG 37.300 731.080.000 0 0 37.300 731.080.000

Tổng 507.600 13.921.770.000 127.400 3.416.580.000 635.000 17.338.350.000


